	Cơ quan quản lý cấp trên
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Đơn vị...
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………, ngày    tháng     năm 2022


PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG
THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2021/NĐ-CP
- Căn cứ Quyết định số … của cơ quan quản lý cấp trên quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số … của cơ quan quản lý cấp trên giao chỉ tiêu biên chế (nếu có);

- Căn cứ Quyết định số... của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ của năm …, chi tiết từng nhiệm vụ được giao;

Căn cứ Quyết định số       của về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của……………………;

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

I. PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA GIAI ĐOẠN TRƯỚC
(Đánh giá tình hình thực hiện phương án tự chủ của giai đoạn trước (đối với ĐV SNCL đã được giao quyền tự chủ tài chính), trường hợp ĐV mới thành lập thì không phải đánh giá)
1. Về nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng

Trong đó nêu rõ nhiệm vụ chức năng; tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng.
2. Về nhiệm vụ được giao, kê chi tiết các nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ giao cho các đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ đơn vị tự thực hiện.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, khối lượng công việc hoàn thành, chất lượng các công việc đã hoàn thành: Chi tiết từng nhiệm vụ. 

3. Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính của nhà nước.

- Về mức thu sự nghiệp: Các khoản phí, lệ phí thu theo văn bản quy định của cấp có thẩm quyền; các khoản thu do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thể; thực hiện chính sách miễn giảm theo quy định: nêu cụ thể.

- Tình hình chấp hành các chế độ tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; quy định khác (nếu có).

4. Báo cáo về thực hiện các chỉ tiêu tài chính thu, chi giai đoạn tự chủ.

4.1. Kinh phí NSNN giao chi thường xuyên: Dự toán giao; số thực hiện; số kinh phí tiết kiệm được.

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Dự toán giao
	
	
	
	
	

	2. Số thực hiện
	
	
	
	
	

	3. Kinh phí tiết kiệm 
	
	
	
	
	


4.2. Kinh phí ngân sách nhà nước giao chi không thường xuyên

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Dự toán giao
	
	
	
	
	

	2. Số thực hiện
	
	
	
	
	

	3. Kinh phí tiết kiệm
	
	
	
	
	


4.3. Thu, chi hoạt động dịch vụ: Số thu; số chi; chênh lệch thu, chi.

a. Thu - Chi học phí
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Số thu học phí
	
	
	
	
	

	2. Số chi học phí
	
	
	
	
	

	3. Kinh phí tiết kiệm 
	
	
	
	
	


b. Thu - chi hoạt động dịch vụ và thu khác

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Số thu 
	
	
	
	
	

	2. Số chi 
	
	
	
	
	

	- Chi trả lương
	
	
	
	
	

	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	
	
	
	
	

	- Chi mua sắm, sửa chữa
	
	
	
	
	

	- Chi hoạt động và chi khác
	
	
	
	
	

	3. Kinh phí tiết kiệm 
	
	
	
	
	


4.5. Số phí theo pháp luật về phí và lệ phí được để lại chi theo quy định: Số được để lại chi; số thực hiện; số tiết kiệm được.

a. Đơn vị tính: Triệu đồng
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Số thu 
	
	
	
	
	

	2. Số nộp NSNN
	
	
	
	
	

	3. Số được để lại chi
	
	
	
	
	

	4. Số thực hiện
	
	
	
	
	

	5. Kinh phí tiết kiệm 
	
	
	
	
	


5. Phân phối chênh lệch thu chi thường xuyên, trong đó:  

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	
	
	
	
	

	2. Trích lập quỹ bổ sung thu nhập
	
	
	
	
	

	3. Trích lập quỹ khen thưởng
	
	
	
	
	

	4. Trích lập quỹ phúc lợi
	
	
	
	
	

	5. Trích lập quỹ khác (nếu có)
	
	
	
	
	


6. Thu nhập tăng thêm của người lao động.

Đơn vị tính: Ngàn đồng
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Chi trả thu nhập tăng thêm của người lao động
	
	
	
	
	

	2. Mức thu nhập tăng thêm cao nhất
	
	
	
	
	

	3. Mức thu nhập tăng thêm thấp nhất
	
	
	
	
	


7. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:

II. PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: 
1.1. Chức năng, nhiệm vụ

(báo cáo như phần thứ nhất để thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo)

1.2. Quy mô tuyển sinh 

(Thực hiện năm 2021; dự kiến quy mô năm 2022)

1.3. Tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: 

(Thực hiện năm 2021; dự kiến quy mô năm 2022)

2. Về dự kiến nhiệm vụ được giao
Chi tiết từng nhiệm vụ; nhiệm vụ giao cho các đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ đơn vị tự thực hiện ngoài nhiệm vụ theo vị trí việc làm ở mục 1)
3. Về dự toán thu, chi: 

3.1. Dự toán thu, chi thường xuyên: 

a) Về mức thu sự nghiệp, thu dịch vụ: 

- Báo cáo các khoản thu phí, lệ phí theo pháp luật về phí và lệ phí; mức thu phí, lệ phí theo văn bản nào; chế độ miễn, giảm.

- Các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thể.

- Các khoản thu do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quyết định của cơ quan quản lý cấp trên, theo từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, đơn giá sản phẩm (trong trường hợp xác định được khi xây dựng phương án tự chủ).

b) Về nguồn thu để chi thường xuyên:

- Nguồn thu từ hoạt động cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công; nguồn thu hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Nguồn thu phí theo Luật phí và lệ phí (Phần được để lại chi thường xuyên trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí)

- Nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN: Chi tiết từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, theo số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công và đơn giá (trong trường hợp xác định được danh mục và đơn giá).

- Nguồn NSNN cấp chi thường xuyên đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.  

-  Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi thường xuyên đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí (không có nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) do nguồn thu phí được để lại chi theo quy định không đủ chi thường xuyên (nếu có).

- Nguồn thu từ hoạt động khác (nếu có).

c) Chi thường xuyên
- Chi hoạt động cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác.

- Chi thường xuyên trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

- Chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ (trường hợp xác định được danh mục mới phải báo cáo).

- Chi thường xuyên bộ máy (đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Chi hoạt động khác (nếu có).

d) Dự kiến chênh lệch thu, chi thường xuyên (nếu có).

3.2. Dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên: Nguồn tài chính chi nhiệm vụ không thường xuyên; chi nhiệm vụ không thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn)

Đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (báo cáo cả dự kiến nguồn thu, chi đầu tư).

3.3. Về biểu số liệu báo cáo: Số liệu báo cáo thu, chi thường xuyên; nhiệm vụ không thường xuyên: Các năm trước; năm đầu thời kỳ ổn định phân loại đơn vị.

(Số liệu theo biểu kèm theo)

4. Xác định mức độ tự chủ tài chính 

Căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng dẫn tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, đơn vị xác định phân loại đơn vị sự nghiệp .....







   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 





                                            (ký tên, đóng dấu)
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